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STT 
 

Họ và tên 
 

Chức vụ 
Trình
độ 

 

Nhiệm vụ 
Ghi 
chú 

TC CĐ ĐH 
1 Nguyễn Thị Thu HT   x Quản lý phụ trách chung  

2 Nguyễn Thị Hoàn PHT   x Phụ trách chuyên môn giáo dục  

3 Vương T. Thu Giang PHT   x Phụ trách CSSK, PCGD, CNTT  

4 Vũ Thị Hương Lý GV-CTCĐ   x Chủ nhiệm và giảng dạy lóp 5TA  

5 Nguyễn Thị Huế GV-TTCM   x Chủ nhiệm và giảng dạy lóp 5TA  

6 Lã Thị Cảnh GV   x Chủ nhiệm và giảng dạy lóp 5TB  

7 Nguyễn Thị Nhất GV   x Chủ nhiệm và giảng dạy lóp 5TB  

8 Đinh Thị Giang GV   x Chủ nhiệm và giảng dạy lóp 4TA  

9 Nguyễn Thị Thiết Hà GV   x Chủ nhiệm và giảng dạy lóp 4TA  

10 Nguyễn Thị Tuyết GV  x  Chủ nhiệm và giảng dạy lóp 4TB  

11 Đinh Thị Yến GV   x Chủ nhiệm và giảng dạy lóp 4TB  

12 Lục Thị Nhiên GV   x Chủ nhiệm và giảng dạy lóp 3TA  

13 Nguyễn Thị Chọn GV   x Chủ nhiệm và giảng dạy lóp 3TA  

14 Nguyễn Thị Thắm GV-TTCM   x Chủ nhiệm và giảng dạy lóp NTA  

15 Phạm Thị Mến GV   x Chủ nhiệm và giảng dạy lóp NTA  

16 Phạm Thị Nga GV- TPCM  x  Chủ nhiệm và giảng dạy lóp 4TC  

17 Nguyễn Thị Duyên GV   x Chủ nhiệm và giảng dạy lóp 3TB  

18 Trần Thị Như Quỳnh GV x   Chủ nhiệm và giảng dạy lóp 3TB  

19 Hoàng Thị Lệ GV  x  Chủ nhiệm và giảng dạy lóp NTB  

20 Nguyễn Thị Thu GV   x Chủ nhiệm và giảng dạy lóp NTB  

21 Hoàng Thị Hồng GV   x Chủ nhiệm và giảng dạy lóp 5TC  

22 Nguyễn Thị Tố Yên GV  x  Chủ nhiệm và giảng dạy lóp 5TC  

23 Nguyễn Thị.T. Trà GV   x Chủ nhiệm và giảng dạy lóp 4TD  

24 Nguyễn Thu Uyên GV   x Chủ nhiệm và giảng dạy lóp 4TD  

25 Bùi Thị Hương GV x   Chủ nhiệm và giảng dạy lóp NTC  

26 Nguyễn Thị Đàn GV x   Chủ nhiệm và giảng dạy lóp NTC  

27 Nguyễn Thị Nhung GV   x Thai sản  



28 Đỗ Thị Thanh GV   x Thai sản  

29 Đỗ Thị Hương NV   x HC  

30 Trần Thị Thoan YT x   Y tế  

 

 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Thu 
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